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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Mua Củi đốt, cá và nhu yếu phẩm phục vụ nuôi phạm 

nhân Trại giam Thanh Cẩm 6 TĐN 2026. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua Củi đốt, cá và nhu yếu phẩm phục vụ 

nuôi phạm nhân Trại giam Thanh Cẩm 6 TĐN 2026. 

- Chủ đầu tư: Trại giam Thanh Cẩm 

- Địa điểm thực hiện: Trại giam Thanh Cẩm. Địa chỉ: Thôn Thành Long, Xã 

Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung: 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật 

chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Nhà thầu đính kèm E-HSDT các tài liệu là bản scan từ bản gốc hoặc bản scan 

từ bản sao y chứng thực. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu mang bản gốc đến để đối 

chiếu, xác minh khi được chọn đàm phán và trao hợp đồng. 

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh 

với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT): 

STT Yêu cầu kỹ 

thuật của Hồ 

sơ mời thầu 

Đáp ứng kỹ thuật 

của Hồ sơ dự 

thầu 

Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT 

1 Tên hàng hoá 

theo HSMT 

- Tên hàng hoá: 

- Ký mã hiệu: … 

- Nhà sản xuất: … 

- Xuất xứ: … 

 



 Mô tả hàng 

hóa của E-

HSMT 

Mô tả hàng hóa của 

E-HSDT (chi tiết 

đáp ứng từng mục) 

Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang ... của 

Catalog/Tài liệu kỹ thuật và Mô tả hình ảnh ... thuộc E-

HSDT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng 

hoá trên Tài liệu dẫn chiếu) 

 

- Cam kết khi giao hàng: Hàng hóa phải có tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất 

xứ, thông số kỹ thuật. Đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo 

các quy định hiện hành. 

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo việc cung cấp hàng hóa kịp thời trong vòng 

24 giờ khi có yêu cầu của Trại giam. Giao trước 08 giờ sáng tới từng phân trại theo 

yêu cầu cụ thể của Trại giam. 

- Hàng hóa được bàn giao theo kế hoạch của Trại giam yêu cầu, việc giao hàng 

từng đợt có thể thay đổi so với HSMT sẽ được cụ thể khi hoàn thiện, khi ký kết hợp 

đồng. 

- Vận chuyển, bốc xếp, nghiệm thu bàn giao hàng hóa:  

+ Phương tiện vận chuyển trên đường phải đảm bảo duy trì được chất lượng 

của sản phẩm.  

+ Danh sách nhân sự tham gia thực hiện hợp đồng phải được nhà thầu cung 

cấp với chủ đầu tư tại bước hoàn thiện hợp đồng và được các bên xác nhận đồng thời 

quá trình thực hiện hợp đồng nhân sự của nhà thầu tham gia thực hiện hợp đồng phải 

có đầy đủ giấy tờ tùy thân, không có tiền án, tiền sự (chứng minh qua ứng dụng 

Vneid định danh mức 2 hoặc Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tài liệu có giá trị tương 

đương) và phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn trại giam, 

không mang điện thoại thông minh vào đơn vị.  

Lưu ý: Nhà thầu cam kết nếu có bất kỳ vi phạm nào về bảo mật thông tin về 

Trại giam trong quá trình giao hàng, nếu bị phát hiện kể cả chưa xảy ra hậu quả, đều 

sẽ bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và phải bồi thường các thiệt hại do 

việc chấm dứt hợp đồng gây nên.  

- Chất lượng: Yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật các hàng hóa quy định cụ thể 

ở Mục b Chương này; 

- Hàng hóa phải có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện đầy đủ các thông 

số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu hoặc chứng thực xác nhận của nhà sản xuất về các 

tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa.  



- Trong quá trình sử dụng hàng hóa (trong thời hạn bảo hành) mà Trại giam 

phát hiện hàng hóa bị hư hỏng, giảm chất lượng mà trong quá trình nghiệm thu, bàn 

giao chưa phát hiện xác định không do lỗi của Trại giam thì Nhà thầu phải khắc phục 

đổi toàn bộ khối lượng hàng hóa cho Trại giam bằng lượng hàng hóa đạt chất lượng 

theo E-HSDT. Khi Chủ đầu tư hoặc các Trại giam thông báo cho Nhà thầu (qua điện 

thoại, email) về việc hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo HSDT và Hợp đồng 

thì trong vòng 24 giờ đồng hồ, Nhà thầu phải bố trí nhân viên có mặt tại hiện trường 

để xác nhận và thực hiện bảo hành hàng hóa. Nếu Nhà thầu không cử nhân viên có 

mặt theo thời gian quy định như trên để xác nhận tình trạng hàng hóa hoặc không 

thực hiện đổi hàng hóa theo đúng quy định trên thì Trại giam có quyền mua hàng 

hóa khác với số lượng tương đương để thay thế kịp thời phục vụ công tác, đồng thời 

đơn phương chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. Chi phí mua hàng hóa thay thế do 

Nhà thầu chi trả theo hóa đơn tài chính mà Chủ đầu tư đã mua sắm, đồng thời nhà 

thầu sẽ phải chịu phạt thêm 8% tổng giá trị hàng hóa không đạt yêu cầu.  

- Quy định về đảm bảo an ninh:  

+ Nhân viên và công nhân đến làm việc với Trại giam phải được lập danh sách 

cụ thể giới thiệu nhân sự tại bước Đối chiếu tài liệu, phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

nội quy, quy định về an ninh an toàn khi vào Trại giam để giao dịch và cung cấp 

hàng hóa; lưu ý các nhân sự này phải có Vneid được định danh mức 2 để có thể tra 

cứu nhân thân và không có tiền án, tiền sự; không thuộc đối tượng vi phạm pháp luật 

về an ninh trật tự (hoặc cam kết sẽ cung cấp lý lịch tư pháp khi có yêu cầu của Chủ 

đầu tư).  

- Quy định về an toàn thực phẩm: 

Trại giam sẽ yêu cầu nhà thầu phải tiến hành kiểm định/kiểm nghiệm hàng 

hóa bởi cơ quan có chức năng đối với lô hàng hóa có nghi vấn được kiểm tra đột 

xuất hoặc đối với lô hàng hóa khi bàn giao nghiệm thu có nghi vấn khi kiểm tra cảm 

quan ban đầu; mọi chi phí kiểm định/kiểm nghiệm hàng hóa do nhà thầu tự chi trả. 

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

STT Tên hàng 

hóa 

Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

1 Cá * Cá tươi (Mắt: Trong suốt, lồi, giác mạc đàn hồi, nhìn rõ con ngươi; 

Mang: Đỏ tươi (hồng tươi), dính chặt vào hoa khế, không nhớt, 

không có mùi hôi; Vảy: Sáng bóng, óng ánh (tùy loại cá), dính chặt 

vào thân, không dễ tróc; Da: Sáng lấp lánh, có ánh cầu vồng (cá vừa 

đánh bắt), không xỉn màu hay có đốm lạ; Thân (cơ thịt): Cứng, chắc, 



ấn vào thịt đàn hồi trở lại ngay lập tức, không bị cong oặt hoặc lõm 

sâu; Bụng: Săn chắc, không bị phình to, không tím sẫm hoặc có màu 

lạ; Hậu môn: Săn chắc, không vỡ, không có dịch ruột trào ra. 

* Mùi: Mùi tanh tự nhiên, không có mùi hôi thối khó chịu. 

* Khối lượng: Từ 1,5 kg đến dưới 3 kg/ 1 con 

* Quy cách đóng gói: Mỗi túi từ 15 kg đến 30 kg 

* Chủng loại: Cá nước ngọt (cá trê, cá mè) 

2 Củi đốt - Chiều dài từ 40cm - 70cm ±5% 

- Đường kính từ 3cm - 8cm ±10%  

- Độ ẩm: không quá 25% 

- Quy cách (để thuận tiện cho việc lưu trữ và sử dụng): Bó thành từng 

bó, mỗi bó nặng từ 15kg đến 30kg 

* Các tiêu chuẩn khác: 

- Nhiệt lượng: ≥ 4000 kcal/kg (Đính kèm kết quả kiểm nghiệm đối với 

lô hàng bất kỳ đã từng cung ứng khi công bố sản phẩm) 

3 Nước mắm - Dung tích: Can 5 lít 

- Thành phần chính: Cá cơm 75%, muối biển 25% 

- Chỉ tiêu chất lượng:  

+ Hàm lượng Nitơ tổng số 15 ± 2g/l 

+ Hàm lượng Notơ axit a min/ Hàm lượng Nitơ tổng số ≥ 35% 

4 Dầu ăn - Loại dầu: Dầu thực vật 

- Dung tích: 5 lít/can 

- Thành phần: Dầu Olein, dầu đậu nành, Vitamin A (Retinyl palmitat), 

chất nhũ hóa (E475) 

- Chỉ tiêu chất lượng: Chỉ số lod (IV), g l2/100g: 56 tối thiểu. Hàm 

lượng a xít béo tự do (FFA), %: 0.2 tối đa. Không sử dụng chất bảo 

quản và chất tạo màu. 

5 Hành khô - Chế biến từ hành trắng hoặc hành đỏ, màu sắc hồng đến đỏ 

- Hành có mùi hăng, không có mùi lạ hay mất mùi, như mùi của 

mốc, ôi hoặc lên men 

- Hành không chứa côn trùng sống và nấm mốc, xác côn trùng, các 

phần của côn trùng và nhiễm loại gặm nhấm có thể nhìn thấy bằng 

mắt thường 

6 Tỏi khô - Chế biến từ tỏi tươi phơi khô, màu sắc trắng hoặc kem nhạt. 

- Tỏi có mùi hăng, không có mùi lạ hay mất mùi, như mùi của mốc, 

ôi hoặc lên men 

- Tỏi không chứa côn trùng sống và nấm mốc, xác côn trùng, các 

phần của côn trùng và nhiễm loại gặm nhấm có thể nhìn thấy bằng 

mắt thường 

7 Hạt tiêu bắc - Hạt tiêu thường có đường kính từ 3 mm đến 6mm và có màu nâu, 

màu xám hoặc màu đen có vỏ nhăn 



- Yêu cầu về cảm quan: 

+ Mùi vị: Khi nghiền thành bột có mùi thơm đặc trưng của hạt tiêu 

đen, cay và không có mùi và vị lạ. 

+ Hạt tiêu đen không có nấm mốc, côn trùng và các phần xác của 

côn trùng nhìn thấy được bằng mắt thường. 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

Tại bước hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu phải tiến hành khảo sát thực địa, cung 

cấp danh sách các nhân sự thực hiện gói thầu để làm cam kết bảo mật thông tin trong 

quá trình thực hiện gói thầu; đồng thời gửi 02 đơn vị mẫu của từng loại hàng hóa, số 

lượng tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất (tùy theo quy chuẩn của nhà sản xuất) để 

Chủ đầu tư kiểm tra tiêu chuẩn đóng gói và xem xét mức độ đáp ứng đúng yêu cầu 

về kỹ thuật đã nêu tại E-HSMT và cam kết tại E-HSDT của hàng hóa dự thầu, trong 

trường hợp hàng hóa thử nghiệm không đáp ứng đúng tiêu chuẩn được cam kết tại 

E-HSDT thì được hiểu là nhà thầu đã không đáp ứng kỹ thuật tại bước đánh giá E-

HSDT. 

Các chỉ tiêu chất lượng, cảm quan: Phải được kỹ thuật viên bảo quản kiểm 

tra theo quy định của Quy chuẩn trước khi nhập kho 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:  

Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức tại Trại 

giam Thanh Cẩm; Địa chỉ: Thôn Thành Long, Xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc 

tính kỹ thuật theo E-HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có 

trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các 

yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay 

điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế 

hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. 

Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn 

trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 

Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng của hàng hóa 

do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm. 

Nếu hàng hóa của nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, nhà thầu 

phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan. Trường hợp vi phạm từ 2 lần trở lên, chủ 



đầu tư có quyền thanh lý hợp đồng và thu hồi bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Nhà 

thầu. 

 


